HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN ĐỊA LÍ 10
NĂM HỌC 2025 - 2026
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN(3,0 ĐIỂM) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	701
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	D

	702
	C
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	A
	D

	703
	D
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	C
	A
	C

	704
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	B


PHẦN 2. TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (D/S) (2 ĐIỂM) 
Mỗi ý đúng/1 câu được 0,1 điểm, 2 ý đúng/ 1câu được 0,25 điểm, 3 ý đúng/ 1câu được 0,5 điểm, 4 ý đúng/ 1 câu được 1,0 điểm)
	Đề \ Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	701
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	702
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	703
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	704
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ


PHẦN 3. TRẢ LỜI NGẮN (2 ĐIỂM) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4

	701
	2,7
	210
	51
	31,1

	702
	1,6
	104
	164
	43,7

	703
	31,1
	51
	210
	2,7

	704
	104
	1,6
	43,7
	164



PHẦN 4. TỰ LUẬN  (3,0 ĐIỂM)
	Câu
	[bookmark: _Hlk47543408]Nội dung
	Điểm

	


ĐỀ 701, 703



	1. Biểu đồ thích hợp nhất: cơ cấu hình tròn. (các dạng khác không cho điểm) 
	0,5

	
	2. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,5 đ,  không có dẫn chứng trừ 0,25% số điểm)
	1,5

	
	- Sản lượng than toàn thế giới tăng (từ 8 350 triệu tấn lên 9 070 triệu tấn).
	0,25

	
	- Sản lượng than có sự chênh lệch rất lớn giữa các châu lục. 
	0,25

	
	- Châu Á chiếm ưu thế tuyệt đối và là châu lục duy nhất có sản lượng tăng mạnh.
	0,25

	
	- Sản lượng than khai thác của các châu lục khác (Châu Âu, Châu Mỹ Châu Phi đều có xu hướng giảm.
	0,25

	
	- Châu Mỹ giảm nhanh nhất 1,58 lần
	0,25

	
	- Châu Phi có sản lượng khai thác nhỏ nhất và có xu hướng giảm.
	0,25

	
	3. Giải thích (HS nêu được 2 trong 3 ý sau đạt điểm tối đa)
	1,0

	
	- Tài nguyên: Đây là khu vực có trữ lượng than lớn nhất thế giới (tập trung ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia...).
	0,5

	
	- Nhu cầu năng lượng: Các nền kinh tế lớn tại Châu Á đang trong quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ, nhu cầu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và luyện kim rất cao.
	0,5

	
	- Chi phí: Than vẫn là nguồn năng lượng có chi phí rẻ và dễ khai thác, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của nhiều quốc gia đang phát triển tại khu vực này.
	0,5

	


ĐỀ 702, 704



	1. Biểu đồ thích hợp nhất: biểu đồ CỘT GHỘP (cột đường kết hợp)
(các dạng khác không cho điểm) 
	0,5

	
	2. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,5 đ,  khôg có dẫn chứng trừ 0,25% số điểm)
	1,5

	
	- Nhìn chung, sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới đều tăng liên tục qua các năm
	0,25

	
	- Dầu mỏ: Tăng từ 3 605,5 triệu tấn (2000) lên 4 484,5 triệu tấn (2019), tăng 879 triệu tấn (tăng khoảng 1,24 lần)
	0,25

	
	- Dầu mỏ: Giai đoạn 2010 -2019 tăng (0,125l/năm) nhanh hơn giai đoạn 2000 - 2010 (0,11l/năm)
	0,25

	
	- Điện: Tăng nhanh từ 15 555,3 tỉ kWh (2000) lên 27 004,7 tỉ kWh (2019), tăng 11 449,4 tỉ kWh (tăng khoảng 1,73 lần).
	0,25

	
	- Điện: Giai đoạn 2000 - 2010 ( tăng 1,38l), Giai đoạn 2010 -2019 (tăng 1,25 lần) -> xu hướng tăng chậm lại)
	0,25

	
	- Cả giai đoạn  2000- 2019, Tốc độ tăng trưởng của ngành điện (17,36l) nhanh hơn ngành dầu mỏ (1,24 lần) rất nhiều.
	0,25

	
	3. Giải thích
(HS có thể nêu nhiều ý khác nhau nhưng chỉ đạt 1,0 điểm tối đa)
	1,0

	
	- Sản lượng dầu mỏ tăng: Do nhu cầu về nhiên liệu cho giao thông vận tải, nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa dầu và nhu cầu năng lượng của các nước đang phát triển vẫn còn rất lớn.
	0,5

	
	- Sản lượng điện tăng mạnh do quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.
	0,5

	
	- Sự phát triển của khoa học kĩ thuật, công nghệ số và các thiết bị điện tử làm tăng nhu cầu tiêu thụ điện năng trong sản xuất và đời sống.
	0,25

	
	- Việc đa dạng hóa các nguồn phát điện (nhiệt điện, thủy điện, năng lượng tái tạo...) giúp tăng năng suất huy động điện.
	0,25


Chú ý: Đối với HS khuyết tật, chỉ yêu cầu HS hoàn thành kĩ năng nhận biết và thông hiểu thì đạt chuẩn điểm 10 ( 100%)




